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thân đá, do thay đổi trường ứ n g suất gần m ặt đất 
d ư ới tác đ ộn g  của sự  b óc m òn. Đặc trưng của các 
khe nứt phi k iến  tạo là các tập hợp khe nứt có dạng  
tấm  và d ạng cột [H.1C; 1D].

Phân loại theo sự định hướng của khe nứt

Theo cách phân loại này, có thế chia khe nứt 
thành 3 nhóm  dựa vào m ối quan hệ hình thái với các 
đá chứa khe nứt.

- Khe nứ t theo đường phương  là những khe nứt chạy
song son g với đường phương của đá chứa khe nứt.

- Khe nứ t theo hướng dốc là nhửng khe nứt chạy
son g son g theo hư ớng dốc của đá vây quanh.

- Khe nứt chéo là các khe nứt cắt chéo phương đường
hướng dốc hoặc đường phương của đá vây quanh.

Ý nghĩa của việc nghiên cứu khe nứt

N ghiên  cứu quy luật phân b ố  của khe nứt và m ối 
quan hệ của chúng với n gu yên  nhân hình thành  
chúng có thê cho các nhà địa chất những thông tin 
quan trọng đ ế  su y  luận v ề  trạng thái ứng suất của đá  
và biểu hiện cơ lý của đá, cũng như v ề  cơ ch ế  biến  
dạng của đá.

Khe nứt có thể tạo ra tính thấm  cho sự  di chuyến  
của dung dịch n hư  dầu khí hoặc nước. N hữ n g đá có 
m ức đ ộ  dập vờ cao có th ể tạo ra các bổn chứa thuận  
lợi cho nước ngẩm  hoậc dầu khí v ì chúng tạo ra cả 
tính thấm  và đ ộ  rỗng cao trong thân đá. Từ lâu các 
nhà địa chất đã xác đ ịnh  được tầm quan trọng của 
khe nứt trong sự  di chuyên  và tích đ ọn g  của các 
dung dịch ngầm  trong đá, như nước hoặc dầu khí. 
Các đá bị dập vỡ  m ạnh có thê tạo các bồn chứa tốt 
cho sự  lắng đ ọn g  nước ngẩm  hoặc dẩu khí, v ì chúng  
tạo ra độ rỗng và khả năng thấm  tốt cho đá. N hiều  
dự án công n ghiệp  đã tập trung vào v iệc nghiên  cứu  
các khu vự c tàng trữ nước hoặc dầu khí, liên  quan  
tới các đới dập vở  lớn trong vỏ  Trái Đất.

Trong địa chất công trình và địa kỹ thuật, khe 
nứt thường phá hủy tính liên  tục của các th ế đá, tác 
đ ộn g  lớn và làm  thay đối đặc tính co  lý  của th ể đá 
ban đẩu n hư  tính bền vững, tính thấm  của đá, tác 
đ ộn g  lớn tới sự  ổn  định của công trình xây dựng, đặc 
biệt ở  nhữ n g nơi xây d ự n g các công trình tải trọng  
lớn n hư  cẩu, đập, nền m óng, vách dốc, đư ờng hẩm, 
nhà m áy, v .v ...
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Đứt gãy địa chất
Chu Văn Ngợi. Khoa Địa chất,
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHỌGHN).

Giới thiệu

Đ ứt gãy cũng như khe nứt rất phát triển trong vỏ  
Trái Đâ't. Với những biếu hiện  khác nhau, đứt gãy có 
th ể quan sát được ở  ngay ngoài thực địa. Tại vách  
địa hình hoặc vách taluy đường, có thể quan sát thấy

các lớp đá bị mâ't tính liên tục và chúng chuyển  dịch  
tương đối với nhau; đó là b iểu  hiện của m ột dạng  
phá hủy. M ột biếu hiện khác của đứt gãy cũng khá 
phô biến  là sự  phân bậc địa h ình  - m ột bên địa hình
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cao, tạo vách kéo dài theo m ột phương nhất định, 
một bên địa hình thâp; thành phẩn thạch học ở  hai 
địa hình này khác biệt nhau. N goài ra, trên thực địa  
còn có thế gặp đới vò  nhàu phân phiến, đới dăm  kết, 
đới dập vỡ, ngh iền  - vụn, đó chính là đới phá hủy  
kiến tạo - đứt gãy và còn nhiều biểu  hiện  khác của 
đứt gãy.

Vậy đứt gãy là phá hủy kiến tạo làm  mât tính liên  
tục của các tầng đá, phân chia chúng ra các khối kèm  
theo dịch chuyên  tương đối với nhau.

Giữa khe nứt và đứt gãy đôi khi không có ranh 
giới rõ ràng, khe nứt lớn không phân biệt rõ với các 
đứt gãy có kích thước và cự  ly d ịch  chuyển  nhỏ. 
Trong vù n g  phát triển đứt gãy, những đứt gãy có  
biên độ dịch chuyển  10 cm  thường được coi là khe 
nứt. Tuy nhiên, đứt gãy và khe nứt là hai khái n iệm  
khác nhau và hệ phương pháp nghiên  cứu chúng  
cũng khác nhau.

Đứt gãy được đặc trưng bằng những yếu tố  cấu 
tạo sau đây.

- M ật đứ t gãy. Mặt đứt gãy là bể mặt phá hủy,
theo đ ó  các khối đá dịch chuyển  tương đối với nhau. 
Mặt đứt gãy được xác đ ịnh  bằng p hư ơn g vị đư ờng  
phương, phương vị hư ớng d ốc và giá trị góc dốc.

- Cánh đứ t gãy. Các khối đá bị phân cắt, dịch
chuyển tương đối với nhau theo m ặt đứt gãy gọi là 
các cánh đứt gãy. Có hai loại cánh đứt gãy -  cánh 
nâng và cánh hạ trong trường hợp m ặt đứt gãy  
thẳng đứng; trong trường hợp m ặt đứt gãy ngh iêng
- cánh nằm dưới m ặt đứt gãy gọ i là cánh nằm , cánh
nằm trên m ặt đứt gãy là cánh treo.

- Đại lượng dịch chuyển. Sự dịch  ch u yến  tương
đối giữa các cánh trên m ặt đ ứ t gãy có th ể xảy ra 
theo h ư ớ n g  cắm  của lớp, theo đ ư ờ n g  p hư ơn g của  
lớp h oặc theo m ột p h ư ơ n g  ch éo  bâ't kỳ. Đại lượng  
dịch ch u yên  là m ột vector chi h ư ớ n g  ch u yên  dịch, 
chiếu lên m ặt n gan g  thê h iện  tư ơng quan với 
phương và h ư ớ n g  cắm  của m ặt trượt và  của lớp. 
Đại lư ợ n g  này đặc trưng cho th ế  nằm  dịch chuyên . 
N goài ra, đ ứ t gãy  còn  đ ư ợ c đặc trưng bằng các đại 
lượng sau  đây.

- C ự ly dịch trượt -  giá trị dịch trượt của 2 đ iểm
tương ứ n g  theo m ặt trượt.

- C ự lỵ thằng đúng  -  khoảng cách giữa 2 điểm
tương ứ n g theo chiều thẳng đứng.

- C ự ly ngang -  khoảng cách giữa 2 đ iểm  tương
ứng theo p hư ơn g nằm  ngang.

- Giãn cách đứng -  khoảng cách giữa 2 đ iếm  nằm
trên đ ư ờ n g  thẳng đ ứ ng thuộc giới hạn cùng m ột lớp.

- Giãn cách ngang -  khoảng cách giừa 2 điểm  nằm
trên mặt phang ngang trong giói hạn của cùng m ột lóp.

- C ự lỵ địa tầng -  khoảng cách giửa m ái của cùng
một lớp.

Các đại lượng trên được cụ thê hóa ở tửng  
đứt gãy.

Nguồn gốc đứt gãy

Đứt gãy phát sinh do tác đ ộn g  của trường lực 
kiến tạo nén ép hoặc căng giãn. M ỗi trường lực kiến  
tạo gây ra đứt gãy có nhừng đặc thù riêng, được thể  
hiện  rõ v ể  hình thái và đ ộng hình học của đứt gãy.

Có những đứt gãy là hậu quả của pha biến dạng  
dẻo, uốn  nếp  (trường lực nén ép). Cụ thể là quá trình 
biến dạng phát triến theo trình tự, đẩu tiên đá bị uốn  
thành nếp uốn, tiếp theo là biến dạng d ẻo đạt cực đại 
và các đá bị phá hủy theo các hệ đứt gãy. Trong 
trường hợp này, các đứt gãy trẻ hơn các nếp uốn.

Trong thực tế  còn có những hệ đứt gãy sinh ra 
trước hoạt đ ộng uốn nếp, liên  quan với trường lực 
căng của v ỏ  Trái Đất, những đứt gãy này đ óng vai 
trò tạo bổn và khống c h ế  quá trình lắng đọng trầm 
tích (đây chính là đứt gãy đổng sinh).

Tuy nhiên, n guồn  gốc đứt gãy không phải bao 
giờ  cũng xác định được m ột cách tường m inh. Đ ó là 
những đứt gãy được sinh ra d o  trường lực căng  
đ ón g  vai trò tạo bổn. v ể  sau nhữ ng đứt gãy này bị 
lôi kéo vào pha nén ép  của vỏ Trái Đâ't, dẫn đến các 
đặc tính của đứt gãy d o  trường lực căng (mặt đứt 
gãy dốc) gây ra được thay th ế  bằng những đặc tính 
của đứt gãy do trường lực nén ép (mặt đứt gãy thoải 
và các dấu hiệu  dịch trượt khác).

N goài hai nguỗn gốc nêu trên, còn có nhửng đứt 
gãy quy m ô lớn, kéo dài hàng nghìn kilomet; những  
đứt gãy này thuộc nhóm  đút gãy liên  quan vói các 
chuyến đ ộng hành tinh của Trái Đâ't.

Phân loại đứt gãy

Đ ứt gãy được phân thành làm  6 nhóm  trên cơ sở  
hình thái và n guồn  gốc, m ỗi nhóm  có những dấu  
hiệu  hình thái đặc trưng, hình thành trong điểu kiện 
đ ộng lực và đ ộng hình học khác nhau. Sáu nhóm  đó  
gồm  đứt gãy thuận, đứt gãy nghịch, đứt gãy trượt 
bằng, đứt gãy rời, đứt gãy nghịch chòm , các lớp phủ  
kiến tạo và địa di. N goài ra, đứt gãy sâu và đứt gãy  
chuyển  dạng là 2 nhóm  đứt gãy có quy m ô lớn và có 
n hững đặc thù riêng.

Đứt gãy thuận

Đ ứt gãy thuận là phá hủy kiến tạo có mặt trượt 
(m ặt phá hủy) ngh iêng  v ể  phía cánh hạ [H .l]. Các 
yếu  tố  câu tạo của đứt gãy thuận gồm  cánh nâng hay  
cánh nằm  (A), cánh hạ hay cánh treo (B), mặt trượt 
(C), góc dốc của m ặt trượt (a), cự  ly theo mặt trượt 
(ai - bi), cự ly thẳng đ ứ n g (ai - b2), cự  ly ngang (bi - 
b2), cự  ly địa tầng (a4 - bi), giãn cách đ ú n g  (ã2 - bi) và 
giãn cách ngang (bi - a3) [H.2].
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Phân loại đứt gãy thuận

Đứt gãy thuận được phân loại dựa theo các dâu  
hiệu như góc dốc của mặt trượt, hướng nghiêng của 
mặt trượt và các lớp bị phá hủy, hướng chuyển động  
của các cánh, tương quan với phương của các lớp đá 
bị phá hủy, sự  phân b ố  trên bình đổ, thời gian hình  
thành đứt gãy.

a) b)

Hình 1. Sơ đồ đứt gãy thuận trong mặt cắt (a) và trên bình đồ (b).

Hình 2. Các yếu tố của đứt gãy thuận (theo A.E. Mikhailov, 
1973) A - Cánh nâng (cánh nằm); B - Cánh hạ (cánh treo); 
c  - Mặt trượt, a: Góc dốc mặt trượt; aibì! Cự li theo mặt trượt, 
3^2' Cự li thẳng đứng; b ib2: cự li ngang, a4bi: cự li địa tầng; 
a2bi: giãn cách đứng, b ia3: giãn cách ngang.

hoặc bị phân cắt bởi hệ thống đứt gãy song song. 
N hừng dấu hiệu này chỉ rõ hướng dịch chuyển của 
các cánh [H.6].

Nguâtĩ gốc cùa đứt gãy thuận

Trên sơ đổ cấu trúc của đứt gãy thuận [H.2], có 
thế thấy rõ cự ly dịch chuyển ngang (bi - b2) giữa  
cánh nâng và cánh hạ. Đ iều này chứng minh rằng 
điều kiện căng của vỏ  Trái Đất đã sinh ra đứt 
gãy thuận.

Đứt gãy nghịch

Đứt gãy nghịch là phá hủy kiến tạo có mặt trượt 
(mặt phá hủy) nghiêng v ề  phía cánh nâng [H.7]. 
Tương tự như ở đứt gãy thuận, đứt gãy nghịch  
cũng có các yếu  tố  câu tạo [H.2] như cánh hạ hay 
cánh nằm, cánh nâng hay cánh treo, mặt trượt góc  
dốc mặt trượt (a), cự ly  thẳng đ ứ ng (ai - bì), cự  ly 
ngang hay cự ly phủ (bi - bì), cự ly địa tầng (ai - b4), 
giãn cách đứng (ai - b3), giãn cách ngang (bi - ãì) và 
cự ly theo mặt trượt (ai - bĩ).

I
b

Hình 4. Cấu trúc của gương trượt với các phân cách ngang (a) 
và rảnh trượt (b).

Hình 3. Các khoảng trống hình thành khi các cánh của đứt gãy 
thuận di chuyển theo mặt trượt cong.

Đứt gãy thuận được nhận biết ngoài thực địa nhò  
nhửng dâu hiệu được ghi nhận ở mặt phá hủy, m ối 
tương quan chuyến động của các cánh. Mặt phá hủy  
của đứt gãy thuận khá đa dạng, khi mặt đứt gãy  
không phang mà uốn lượn thường có những khoảng 
mở rộng được khoáng vật quặng lấp đầy [H.3]. 
Trường hợp mặt trượt phang, đá có độ dẻo, do tác 
động của dịch trượt mặt trượt thường nhẵn bóng  
(gương trượt) trên đó có nhiều tia và rãnh trượt 
phản ảnh hướng chuyển động của các cánh [H.4].

Trường hợp các đá cứng và giòn -  khi bị phá hủy  
thường bị dập vỡ và bị nghiền vụn thành dăm  và bột 
được gắn kết thành dăm  kết kiến tạo. Đó là dâu hiệu  
hoạt động của đứt gãy cổ. N ếu dăm và bột còn ở 
trạng thái bở rời -  đó là dâu hiệu hoạt động của đứt 
gãy trẻ [H.5].

Tại mặt phá hủy, các thể địa chất bị phá hủy, dập 
võ và các đẩu mút của các lớp thường bị uốn cong

Hỉnh 5. Dăm kết kiến tạo (a) và các thấu kinh dăm kết kiến tạo (b).

Hình 6. Xác định sự dịch chuyển tương đối của các cánh đứt 
gãy thuận theo sự uốn cong cùa các lớp gần mặt trượt (a) và 
theo sự di chuyển của các lớp theo các đửt gãy thuận nhỏ (b) 
(theo A.E. Mikhailov, 1973).

Phân loại đứt gãy nghịch

Đứt gãy nghịch được phân loại dựa vào các dâu  
hiệu như góc dốc mặt trượt rnôì tương quan phương  
của các lớp đá bị phá hủy, mối tương quan hướng  
nghiêng của mặt trượt vói hướng nghiêng của các 
lớp đá bị phá hủy, hướng dịch chuyển của các cánh,
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sự phân b ố  đứt gằy trên bình đổ, và thời gian hình  
thành đứt gãy.

+ Địa hào phức tạp: địa hào phức tạp là địa hào 
được hình thành từ nhiều đứt gãy thuận hoặc nghịch 
[H.9c & 9d].

+ Bán địa hào: bán địa hào là cấu tạo hình thành 
từ nhiều đút gãy nhưng không cùng cấp (đứt gãy  
chính và đứt gãy thứ cấp).

Hình 8. Các yếu tố của đứt gây nghịch A- Cánh hạ (cánh 
nằm). B- Cánh nâng (cánh treo). C- Mặt trượt; a: góc dốc mặt 
trượt, â rb2: cự li thẳng đứng; bi - b2: cự li ngang (cự li phủ);

- b4: cự li địa tầng; â  -  b3: giãn cách đứng; bì - a2: giãn cách 
ngang; a i - bi: cự li theo mặt trượt.

Tổ hợp đứt gãy thuận và đứt gãy nghịch

Tổ hợp các đứt gãy thuận hoặc nghịch cùng hệ 
tạo ra các cấu tạo đặc trưng: địa hào và địa lũy. Hai 
cấu tạo này được hình thành vào các thòi gian địa 
châ't khác nhau và khá phố biến ở các khu vực trên 
Trái Đất.

Địa hào

Địa hào là cấu tạo kéo dài hình thành bởi các đứt 
gãy thuận hoặc nghịch đặc trưng bởi phần trung tâm 
hạ xuống và cấu tạo từ các đá trẻ hơn các đá lộ ra ở  
hai bên rìa nâng cao [H.9].

N hư vậy địa hào có đặc điểm  sụt lún phẩn trung 
tâm tương đối so với phần rìa dọc theo các đứt gãy.

Phân loại

- Dựa vào SỐ lượng đứt gãy tạo nên địa hào, địa 
hào được phân ra: Địa hào đơn giản, địa hào phức 
tạp và bán địa hào.

+ Địa hào đơn giản: địa hào đơn giản là địa hào 
được hình thành từ 2 đứt gãy thuận hoặc 2 đứt gãy  
nghịch [H.9a & 9b].

c d

Hình 9. Sơ đồ địa hào trên mặt cắt [3] a- Địa hào đơn giản 
hình thành từ 2 đứt gây thuận; b- Đ ịa hào đơn giản hình 
thành từ 2 đửt gãy nghịch; c- Địa hảo phức tạp cấu tạo từ 
nhiều đứt gãy thuận; d- Địa hào phức tạp cấu tạo từ nhiều 
đứt gãy nghịch.

Trên bình đổ bán địa hào được giới hạn bởi đứt gãy 
chính hình cung và đứt gãy thuận thứ cấp [H.lOa].

Trên mặt cắt toàn bộ khối sụt sụt theo mặt đứt 
gãy chính, bị phân cắt bởi các đứt gãy thuận thứ cấp. 
N hững đứt gãy thuận thứ cấp này có thế là đứt gãy 
đổng hướng (synthetic faults) -  nghiêng cùng hướng  
với đứt gãy chính [H.lOb]; hoặc là đứt gãy ngược 
hướng (antithetic íaults) -  nghiêng ngược hướng với 
đứt gãy chính [H.lOc].

B1
Sụt bán địa hảo

Đứt gây đònghướng 

b

B2

Sụt bán đia hào

Đứt gảy ngược hướng
c

Hình 10. Bán địa hào trên bình đồ (a); và mặt cát (b, c).

- Dựa vào quan hệ với quá trình lắng đọng trầm 
tích địa hào được chia ra các loại sau đây.

Địa hào đổng sinh

Địa hào đổng sinh là địa hào được hình thành 
song song với quá trình lắng đọng trầm tích. N hững  
nét đặc trưng của địa hào đổng sinh: phẩn trung tâm  
tích tụ m ột tầng trầm tích dày, còn ở 2 rìa vắng mặt

a) b)

Hình 7. Sơ đồ đừt gãy nghịch trong mặt cắt (a) và trong bình
đồ (b).

Nguồn gốc đứt gãy nghịch

Cấu trúc đứt gãy nghịch [H.8] thê hiện rõ 2 cánh 
xích lại gần nhau và phủ chờm lên nhau, tạo ra cự ly 
phủ (bi - b2). Đại lượng (bi - b2) minh chứng cho nguồn  
gốc của đứt gãy nghịch -  đứt gãy nghịch được hình 
thành trong điều kiện vỏ Trái Đât bị nén ép. Theo 
quan điếm cơ học, đứt gãy nghịch là các phá hủy cắt.
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Hình 11. Mặt cắt địa hào sông Rhin (theo V. Vagner).

1. Móng; 2. Trias; 3. Jura; 4. Eocen; 5. Oligocen giữa; 6. Oligocen muộn; 7. Miocen; 8. Trầm tích Đệ Tử.

tích tụ trầm tích hoặc nếu có tích tụ trầm tích nhưng  
với bể dày m ỏng và đặc trưng là tướng hạt thô. 
Thường tại rìa nâng, các đá lộ ra là nguồn cung câp 
vật liệu cho trung tâm.

Địa hào đồng sinh phát triển trong m ột thời gian 
dài, chiếm hàng kỷ, thậm chí cả một đại. Địa hào  
đổng sinh có chiểu dài và chiểu rộng lớn. Ví dụ địa 
hào thung lũng sông Rhin chiểu dài đạt 288km và 
chiểu rộng đạt từ 32 đến 40km. Biên độ dịch chuyển  
theo đứt gãy thuặn đạt trên l.OOOm [H .ll] .

Các địa hào cỡ hành tinh hình thành bời đứt gãy  
thuận gọi là Rift, còn địa hào hình thành bởi các đứt 
gãy nghịch gọi là Rampơ.

Trên thế giới có nhừng địa hào lớn như địa hào 
hổ Baical và hệ thống địa hào dọc đới bờ Đ ông Phi 
dài gần ó.OOOkm.

Địa hào hậu sinh

Địa hào hậu sinh là địa hào hình thành sau quá 
trình lắng đọng trầm tích. Phương của địa hào cắt 
các phương câu tạo đã có trước.

Địa hào hậu sinh có những đặc điểm  sau:

Bể dày trầm tích các lớp, tướng và thành phẩn 
thạch học không khác biệt giữa trung tâm sụt và 2 
rìa nâng.

Biên độ dịch chuyển theo đứt gãy đạt hàng trăm 
mét, chiểu dài theo phương cấu tạo có thê đạt vài 
kilomet.

Địa lũy

Địa lũy là cấu tạo hình thành bởi các đứt gãy  
thuận hoặc nghịch với phần trung tâm nâng cao và 
được cấu tạo từ các đá cổ hơn so với các đá ở phần  
rìa. N hư vậy địa lũy được đặc trung bởi phần trung 
tâm nâng cao so với 2 rìa.

Phân loại

- Dựa vào số  lượng đứt gãy địa lũy được chia ra: 
địa lũy đơn gian và địa lũy phức tạp. Địa lũy đơn 
giản là địa lũy hình thành từ 2 đứt gãy thuận hoặc 2 
đứt gày nghịch [H.12a & b]. Địa lũy phức tạp là địa 
lũy hình thành từ nhiều đứt gãy thuận hoặc đứt gãy  
nghịch [H.12C & d].

- Dựa vào quan hệ với quá trình lắng đọng trầm 
tích địa lũy được chia ra địa lũy đổng sinh và địa lũy  
hậu sinh.

• Địa lũy đổng sinh là địa lũy hình thành song  
song với quá trình lắng đọng trầm tích. Trong đ iểu  
kiện này quá trình lắng đọng xảy ra ở hai bên rìa và 
phần trung tâm bị bào mòn và là nguồn cung cấp vật 
liệu cho 2 bên rìa.

• Địa lũy hậu sinh là địa lũy được hình thành sau  
quá trình lắng đọng trầm tích, nằm chổng lên các 
thành tạo đã được hình thành trước. Phần trung tâm  
và phẩn rìa đều chịu quá trinh bào m òn do vậy phần  
trung tâm lộ ra các đá cô hơn ở 2 bên rìa. Đối với địa 
lũy hậu sinh bể dày các lớp, tướng đá và thành phần 
thạch học không khác biệt giửa trung tâm nâng  
và 2 rìa

Các địa lũy phổ biến với chiểu dài không lớn, đạt 
tử m ột đến hàng chục kilomet, và chiều rộng đạt 
hàng trăm mét. Trên th ế giới địa lũy phô biến ở 
Trung tâm Kazakhstan.

Hình 12. Sơ đồ địa lũy trên mặt cắt. a & b: địa lũy đơn giản; 
c & d: địa lũy phức tạp.

Địa hào và địa lũy  ờ  Việt Nam

Địa hào

Ở Việt N am  địa hào khá phổ biến, chúng được 
hình thành vào các thòi đại địa chất khác nhau. Có 
thê nêu tên m ột s ố  địa hào: Địa hào Phú N gữ, địa 
hào Trà Hoa (Quảng Ngãi), Địa hào Yên Châu (Sơn 
La), địa hào Suối Hai (Hà Tây), địa hào Sông Ba (Tây 
Nguyên), địa hào Miếu Môn (Hà Tây), địa hào Hòa 
Bình - Trung Hà (Hòa Bình, Hà Tây).

Địa hào Trà Hoa

Địa hào có phương á vĩ tuyến, được giới hạn bởi 
hai đứt gãy cùng phương. Đẩu tây của địa hào có 
chiểu rộng 4km và đẩu đông thì vát nhọn. Địa hào có 
chiểu dài 20km.
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Trung tâm sụt lún được lấp đầy đá phiến thạch 
anh - íelspat, đá phiến sét - silic xen lớp m ỏng  
quartzit, cuội kết thuộc phân hệ tầng dưới thuộc hệ 
tầng Đắk Long (G-S dlgĩ). Bê' dày tăng tử bắc xuống  
nam. Dày 700m.

Rìa nâng bắc là các thành tạo biến chất thuộc 
phức hệ Chu Lai (PRỉc/), gồm  granitogneis, granit 
migmatit, granit hai mica dạng gneis, pegmatit, aplit.

Rìa nâng phía nam lộ các thành tạo đá phiến  
thạch anh hai mica, đá phiến thạch anh - biotit - 
silimanit; đá hoa, calciphyr. Dày 800m.

Địa hào Suối Hai

Địa hào Suối Hai kéo dài theo phương TB - ĐN. 
Đầu tây bắc và đẩu đông nam đểu bị chặn bởi đứt 
gãy. Chiểu rộng địa hào đạt gần 4km (đẩu tây bắc) và 
gần 2km (đầu đông nam). Địa hào kéo dài 8 - 9km.

Phẩn trung tâm được lấp đầy các trầm tích 
N eogen gồm  tảng kết, cuội kết, cát kê't, bột kết, thâu 
kính than, dày 500m, thuộc hệ tầng Phan Lương
( N i 3 p / ).

Rìa nâng đông bắc và đông nam lộ các thành tạo 
thuộc hệ tầng Sông Bôi (T2-3SỈ?), thành phần thạch học 
chủ yếu là: cuội kết, cát kết, bột kết tuf, đá vôi, đá 
phiến đen, đá phiến sét than thuộc phân hệ tầng dưới, 
dày 230 - 300m; cát kết, cát bột kết, phiên sét đen, bột 
kê't màu tím, dày 250 - 300m thuộc phân hệ trên.

Địa lủy

Các địa lũy điển hình đó là địa lũy Con Voi (dọc 
sông Hổng), địa lũy Sơn Tây, địa lũy Sông Giang 
(Quảng N am  - Đà Nang) và các địa lũy khác.

Địa lũy Sơn Tây

Địa lũy Sơn Tây kéo dài theo hướng TB - Đ N, dài 
khoảng 8km, rộng 4km. Hai đầu dểu bị chặn bởi đứt 
gãy phương ĐB - TN.

Phẩn trung tâm của địa lũy (phẩn nâng) lộ các đá 
cổ tuổi Proterozoi thuộc hệ tầng núi Con Voi (PRimĩ;) 
và hệ tầng N gòi Chi (PRmc). H ệ tầng núi con voi 
chiếm  phần nhân của địa lũy, có chiều rộng 600 - 
800m, thành phần thạch học chủ yếu  là gneiss biotit, 
đá phiến silimanit, quartzit, đá hoa. Dày 700m.

Các đá của hai hệ tầng này phong hóa rất mạnh, 
thành đất và puzlan có màu nâu đỏ.

Hai rìa sụt có đặc trưng như sau:

Rìa tây nam lộ các đá thuộc hệ tầng sông Bôi 
( T 2-3SỈ7).

Rìa đông bắc lộ các đá thuộc T2 - 3sb, sụt hạ và bị 
trầm tích Đ ệ Tứ phủ lên.

Địa lũy Sông Giang

Địa lũy sông Giang phát triển theo hướng TB - 
Đ N, được khống ch ế bởi hai đứt gãy củng phương  
cắt qua các thành tạo trầm tích và xâm nhập.

Đầu TB và Đ N  của địa lũy bị chặn bởi đứt gãy  
kinh tuyến. Phẩn trung tâm của địa lủy kéo dài trên 
30 km, rộng 6 km, lộ chủ yếu là các đá thuộc hệ tầng 
N úi Vú (PR3-G1HĨ;), phức hệ Hiệp Đức (ơ?Z\hđ), 
phức hệ N úi N gọc (v[iPZ\nn), đầu tây bắc bị thành 
tạo T1-2SỈ7 phủ.

Rìa sụt đông bắc câu tạo từ các đá thuộc hệ tẩng 
A Vương (G2-Oiav2), và các phức hệ xâm nhập Bến 
Giằng - Q u ế Sơn (ỒPZỉbg-qs\) và (ỴÔPZ3bg-q32).

Rìa tây nam cấu tạo từ các đá thuộc hệ tầng A 
Vương (G2-Oiavi) và phức hệ Bến Giằng - Q u ế Sơn. 
Địa lũy này tại 2 rìa bị biến cải trong MZ bởi các vận 
đ ộng sụt lún ở đầu tây bắc và các hoạt động xâm  
nhập m agma ở rìa tây nam.

Đửt gãy trượt bằng và những cấu tạo liên quan

Đứt gây trượt bằng là phá hủy kiến tạo, trong đó 
sự  chuyển dịch của các cánh xảy ra theo phương  
nằm  ngang -  phương mặt trượt [H.13]. N ếu sự dịch 
chuyển của các cánh trên bình đổ theo chiểu kim  
đổng hổ -  đó là đứt gãy trượt bằng phải, còn ngược 
chiểu kim đổng hổ -  đứt gãy trượt bằng trái [H.14].

Trong đứt gãy trượt bằng có các yếu tố  như các 
cánh, cự ly dịch trượt, mặt trượt, góc dốc mặt trượt 
(có thể đứng và nghiêng).

Hình 13. Các đứt gãy trượt bằng thẳng đứng (a), nghiêng (b) 
và ngang (c).

ụ
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Hình 14. Sơ đồ các đứt gãy trượt bẳng phải (I) và trái (II). 
aa- mặt trượt; b- các lớp bị đứt tách; Q- vị trí quan sát (biểu 
diễn trên bình đồ).

Phân  lo ạ i đứ t g ãy  trư ợ t bằng

Đứt gãy trượt bằng được phân loại dựa vào góc 
nghiêng của mặt trượt, m ối tương quan với phương  
của các lớp đá bị phá hủy. Việc phân biệt đứt gãy  
trượt bằng với đứt gãy thuận và nghịch là một 
nhiệm  vụ khó khăn và phức tạp. Sự dịch chuyển của 
các cánh đứt gãy trượt bằng cũng có thế được xác 
định theo các rãnh trượt trên mặt trượt. Kết quả xác 
định hướng dịch trượt của các cánh là cơ sở đ ể  xác 
định đứt gãy trượt bằng trái hoặc trượt bằng phải.

N hừng đứt gãy có hướng dịch chuyến lệch với 
phương nằm ngang không quá 10° là gãy trượt bằng;
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những đứt gằy có hư ớng dịch chuyên  lên  hoặc 
xuống mà lệch với hư ớng d ốc lớn nhất không quá 
10° gọi là đứt gãy nghịch và thuận. Tất cả những đứt 
gãy dịch chuyến  theo những hướng khác -  đứt gãy  
bằng thuận và bằng nghịch  [H.15].

N gu ồn  gốc đứt gãy trượt bằng có liên quan với 
các chuyến đ ộng kiến tạo ngang, tác đ ộn g  lên những  
đư ờng nứt đã x u ấ t h iện  từ trước làm  cho các cánh 
dịch chuyển theo phương ngang. Có những đứt gãy 
trượt bằng có b iên  đ ộ  dịch chuyển  lớn, v í dụ đứt gãy 
Talaso - Ferganski ở  Trung Á có biên độ dịch chuyển  
đến  150km. Đ ứt gãy trượt bằng Great - G land ở Bắc 
Scotland có cự  ly d ịch  chuyển  n gang lOOkm. Đ ứt gãy  
San Andreas ở Bắc M ỹ kéo dài trên 2.000km, có biên 
đ ộ  dịch chuyển  từ cuối Jura (?) là 580km  và từ thời 
Eocen là 370km.

Nghịch

hướng vuông góc với mặt phá hủy và có giá trị khác 
nhau, thông thường không vượt quá vài mét, cũng  
có vài trường hợp đạt vài chục mét. Mặt phá hủy của 
đứt gãy thường được lấp đầy bằng những mạch đá 
và khoáng vật. N hững đứt gãy này dễ nhầm  lẫn với 
đứt gãy thuận và nghịch.

Đứt gãy nghịch chờm

Trong tự nhiên khá phô biến những đứt gãy xuât 
hiện và phát triển song song với pha uốn nếp và có 
quan hệ chặt chẽ với các nếp uốn, đó là đứt gãy 
nghịch chờm. Đứt gãy nghịch chờm có những đặc 
điểm  như sau.

Hình 15. Sơ đồ chỉ rõ sự khác nhau về hướng chuyển động 
của đừt gãy thuận, đừt gãy trượt bằng, đứt gãy thuận bằng và 
đứt gãy nghịch bằng theo m ặt trượt. Các mũi tên -  hướng dịch 
chuyển tương đối.

N h ữ ng  cấu tạo liên  q uan  v ó i đ ứ t g ảy  trư ợ t b ằn g

Đ ứt gãy trượt bằng khi hoạt đ ộn g  sẽ k éo th eo  sự  
hình thành các câu tạo đặc trưng -  cấu tạo nén  ép  
và cấu tạo căng giằn. N h ữ n g  câ'u tạo này râ't đa 
dạng; ở đứt gãy trượt bằng đ an  có m ặt trượt thẳng
-  thường tạo ra d ọc theo đứt gãy  nhừ n g đới nén  ép, 
đới căng hoặc cả hai loại đớ i này. Trong đứt gãy  
trượt bằng đơn có m ặt trượt u ốn  cong -  tại chỗ uốn  
cong, phụ thuộc và o  h ư ớ n g  ch u yển  đ ộn g  có th ể  tạo 
ra các cấu tạo nén  ép  (nâng cao) và cấu tạo căng  
(tạo bồn).

H ệ đứt gãy trượt bằng kép thường tạo ra bình đô' 
câu tạo phức tạp -  sự  đan xen giữa các đới nén  ép 
với các đới căng [H.16].

N hữ n g bồn hình thành do hoạt động đứt gãy  
trượt bằng gọi là bổn kéo tách (pull - apart). Kiểu 
bồn này khá phô biến, v í dụ trũng Đ iện Biên (N 2 - Q) 
ở Tây Bắc, trũng N à D ư ơng (E2 - Q) ờ  Lạng Sơn (Việt 
N am ) có thê coi là thuộc loại bổn này.

Đứt gãy rời

Đ ứt gãy rời là đứt gãy có các cánh chuyên  dịch 
theo phương vu ôn g  góc với mặt phá hủy, được hình 
thành khi lực căng tác đ ộng vu ôn g  góc với mặt phá 
hủy. Cự ly dịch chuyên  của hai cánh được đo theo

r ^ l  Đ ứ t gảy trư ợ t bằng 

Đ ớ i nén ép 

Đ ớ i căng

Hình 16. Các dạng cấu trúc hình thành liên quan với đứt C)ãy 

trượt bằng. 1, 2, 3: cấu  tạo liên quan với đứt gãy trượt bằng 
đơn có mặt đứt gãy thẳng. 4, 5: cấu  tạo liên quan với đứt gãy 
trượt bằng đơn có mặt đứt gãy cong. 6, 7: cấu  tạo liên quan 
với đứt gãy trượt bằng kép.

Phát triển chú yếu  trong các nếp uốn nghiêng và 
đảo, làm các nếp uốn thêm phức tạp;

Ở các nếp uốn có thành phẩn đá tương đối đổng  
nhất, đứt gãy nghịch chờm phát triển ở vòm  nếp uốn 
và song song với mặt trục;

Khi nếp uốn cấu tạo từ các đá không đồng nhất -  
đứt gãy nghịch chờm hình thành ở cánh nếp uốn;

Hệ đứt gãy nghịch chờm phát triển sè tạo thành 
cấu trúc vảy đặc trưng [H .l7]

Theo góc nghiêng mặt phá hủy, đứt gãy nghịch 
chờm được phân thành nhửng loại sau đây.

Đứt gãy nghịch chờm ngang, với góc nghiêng của 
mặt phá hủy bằng 0° hoặc gần 0°;

Đứt gãy nghịch chờm thoải với góc dốc lớn hơn 45°;

Đứt gãy nghịch chờm chúc đẩu với mặt phá hủy 
cong và có tửng phẩn riêng biệt nghiêng v ể  phía đá 
chuyên dịch.
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Hình 17. Các đứt gãy nghịch chờm dạng vảy của đới nếp lồi phía đông Karpat (Theo lu.M  Pusharovski) 
1- Các hệ tầng loseram và lamen; 2- Các hệ tầng Karpat và Menilit; 3- Hệ tầng Crosnen; 4- Miocen hạ;
5- Các trầm tích Creta hạ; 6- Đứt gây nghịch chờm; 7- Các lớp phủ kiến tạo; l-VII -  Các vảy kiến tạo.

N guồn gốc đứt gãy nghịch chờm. Đặc điểm  hình 
thái và động hình học cho thấy đứt gãy nghịch chờm  
do trường lực nén ép gây ra; mặt phá hủy là sản 
phẩm của pha biến dạng giòn xảy ra tiếp sau khi 
biến dạng uốn nếp đạt cực đại. N hư  vậy, đứt gãy 
nghịch chờm là sản phẩm phá hủy của pha uốn nếp.

Các lớp phủ kiến tạo (địa di)

N hừng đứt gãy nghịch chờm với cự ly dịch 
chuyển trên vài kilom et hoặc hàng chục kilom et theo 
bể mặt thoải hay lượn sóng được gọi là lớp phù kiến 
tạo hay địa di.

Trong lớp phủ kiến tạo, khối đá dịch chuyến nằm  
trên mặt trượt gọi là cánh treo -  khối ngoại lai; khối 
tại chỗ gọi là khối nguyên địa. Khối nguyên địa có 
đá trẻ hơn so với đá ở khối ngoại lai. D o hoạt động  
xâm thực của nước bê mặt, khôi ngoại lai bị phân cắt 
ra các phần -  đẩu lớp phủ, thân lớp phủ và gốc lớp 
phủ. N hiều khi đá của khối nguyên địa lộ ra ờ m ột 
vài vị trí, gọi là cửa sổ kiến tạo [11.18].

Hình 18. Sơ đồ cấu trúc lớp phủ kiến tạo (theo A.E. Mikhailov, 
1973) l-Cấu trúc lớp phủ: 1- Gốc lớp phủ; 2- Thân hoặc là 
khiên lớp phủ; 3- Đầu hoặc trán lớp phủ, a- Tàn dư bào mòn, 
b- Cửa sồ bào mòn; cửa sổ kiến tạo: II- Trên bình đồ, III- 
Trong mặt cắt; A- Ngoại lai, B- Nguyên địa, C- Mặt trượt.

Nguồn gốc lớp phủ kiến tạo. Theo điểu kiện thành 
tạo, lớp phủ được nhà địa chât Pháp Termier phân ra
2 loại.

Loại thứ nhâ't thành tạo từ nếp uốn nằm lớn, cự 
ly dịch chuyến đạt 15 - 25km. Ớ khối ngoại lai, tại 
đẩu lớp phủ, đá thường nằm  đảo và thoải; ở khối 
nguyên  địa đá cắm dốc hơn, xuất hiện các nếp uốn  
đẳng nghiêng và nén ép. N hư  vậy, lóp  phủ loại này 
rõ ràng liên quan với trường lực nén ép từ miền  
mạnh đến m iền yếu.

Loại thứ hai, các lóp  phủ xuất hiện d o  đứt gãy  
nghịch  chòm  trong các n ếp  uốn ngh iêng  và đảo, 
chúng có cự  ly  dịch chuyến  lớn, trong m ột s ố  trường  
hợp có th ể đạt tới 40 - 50km, chiếm  m ột vù n g  rộng 
lớn hàng trăm hay hàng nghìn  km 2. Các lớp phủ kiến  
tạo như vậy là d o  sự  trượt trọng lực từ sườn nâng  
đến  m iền sụt võn g  kiến tạo. Sự dịch chuyển  của khối 
ngoại lai không xảy ra theo nhiều m ặt trượt, tạo ra 
câ'u tạo vảy đặc trưng [H.18].

Đứt gãy sâu

N h ữ n g phá hủy kiến tạo lớn g iữ  vai trò quan  
trọng trong câu trúc và phát triển vỏ  Trái Đât được  
Peive (1945) gọi là đứt gãy sâu. Theo Khain (1973), 
đứt gãy sâu có 3 đặc tính chính: ĩ)  có đ ộ  kéo dài lớn;
2) có đ ộ  sâu xuất phát lớn; 3) có lịch  sử  phát triển lâu 
dài và theo nhiều pha kèm  theo sự  đổi dâu chuyển  
dịch  theo m ặt phá hủy. N goà i ra, đứt gãy sâu chia vỏ  
ra các khối khác nhau v ề  lịch sử  và c h ế  độ chuyển  
động. Đ ứ t gãy sâu được xác định dựa trên hàng loạt 
dâ'u hiệu  như câu trúc, đ ịa vật lý, địa m ạo, quá trình 
lắng đ ọn g  trầm tích và hoạt đ ộng m agm a.

V ề dấu h iệu  cấu trúc, đứt gãy sâu có nhữ n g biểu  
hiện  như: 1) tạo thành đới trên b ề mặt địa hình, với 
m ật đ ộ  phá hủy cao; 2) có biếu hiện của những đứt 
gãy nghịch chòm  và nếp  u ốn  đảo; 3) cường đ ộ  uốn  
nếp  tăng trội theo m ột dải xác định, v í dụ phát triển  
các nếp  u ốn  có đ ư ờng nén ép  hẹp trong trường phổ  
biến nếp  uốn thoải.

D ấu hiệu  địa vật lý của đứt gãy sâu th ế hiện ở  sự  
thay đổi đột ngột đ ộ  sâu của các m ặt m óng (granit, 
basalt và mặt M), biên độ dịch chuyển  thằng đứng  
của mặt M đạt giá trị lớn từ 10 đến  15km, thậm  chí 
20km  (xác đ ịnh  bằng són g  địa chấn). M ột trong  
những đặc đ iểm  quan trọng của đứt gãy sâu là tạo  
bậc trọng lực -  các dải tập trung dị thường trọng lực 
cao, đặc biệt là chuyển  từ d ị thường d ư ơng sang dị 
thường âm. N goài ra, đói đứt gãy sâu còn được đặc 
trưng bằng dải dị thường từ tuyến tính.

V ề đặc đ iếm  địa m ạo, đứt gãy sâu thường trùng 
với ranh g ió i giữa m iền  núi và đ ổn g  bằng, ranh giới 
giữa các sốn g  núi và trũng giữa núi. Các ranh giói 
này thường kéo dài theo tuyến  và nhận biết rõ trên 
bản đ ổ  địa hình và ảnh viên  thám.
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v ể  dâu hiệu lắng đọng trầm tích, đứt gãy sâu chi 
phối quá trình lắng đọng trầm tích, hoạt động của 
đứt gãy sâu được ghi nhận qua tổ hợp tướng đá, bề  
dày trầm tích. Tô hợp tướng đá, bể dày trầm tích 
phản ánh cường độ hoạt động ờ hai cánh đứt gãy 
của đứt gãy lúc mạnh lúc yếu.

Dấu hiệu magma cũng là chỉ thị vê' độ sâu của 
đứt gãy. Các đai xâm nhập siêu mafic là dấu hiệu tin 
cậy v ề  độ sâu của đứt gãy. Chúng chỉ ra mối quan hệ 
trực tiếp của đứt gãy với manti, các đá siêu mafic là 
sản phẩm  phân dị từ magma basalt không có môi 
quan hệ này.

Cuối cùng, đ ể xác định đúng đứt gãy sâu cẩn 
phải chứng minh được sự  có mặt của ba dâu hiệu cơ 
bản -  độ dài lớn, độ sâu và sự phát triển lâu dài.

Phân loại đứ t gãy sâu. Đứt gãy sâu khá đa dạng, 
chúng được phân loại dựa trên nhiều dâu hiệu. 
Khain (1973) phân đứt gãy sâu làm 3 loại theo độ 
sâu: 1) Đứt gãy siêu sâu, có độ sâu đến 400 - 700km, 
liên quan với chúng có nhiều động đất chấn tiêu 
sâu; 2) Đứt gãy có độ sâu trung bình (100 - 300km), 
xuyên cắt quyến mềm, liên quan với chúng là chấn 
tiêu có độ sâu trung bình; 3) Đứt gãy có độ sâu 
dưới vỏ, độ sâu xuyên cắt đến mặt M, thậm chí đến  
mặt quyến mềm.

Theo đặc điểm  dịch chuyển các cánh, đứt gãy  
sâu được phân thành 4 loại: 2) Đứt gãy sâu thuận là 
các đứt gãy do trường lực căng sinh ra, chúng  
khống ch ế  sự phát triển các khối nâng và khối sụt;
2) Đứt gãy rời sâu quy m ô hành tinh được xem là
nguvên nhân hình thành nhửng rift lớn -  những địa
hào sâu hình thành trên cả vỏ lục địa và vỏ đại
dương; 3) Đứt gãy sâu nghịch thể hiện dạng cung
trên bề m ặt địa hình có mặt nghiêng v ề  phía cánh
nâng. Đới hút chìm thuộc loại này. Dưới trường lực
nén ép m ảng lục địa trượt lên m ảng đại dương;
4) Đứt gãy sâu trượt bằng có đặc điểm  là cánh dịch
trượt theo chiều ngang tương đối với nhau, chúng
tạo ra các cấu tạo căng và nén ép.

Một số  ví dụ vể đứt gãy sâu có thể kê đến là đứt 
gãy sâu San Andreas ở Bắc Mỹ (kiểu trượt bằng phải), 
đứt gãy sâu Great Gland ở Scotland (kiểu trượt bằng 
phải), đứt gãy sâu ở Nevv Zealand (kiểu trượt bằng 
phải), đứt gãy sâu Talaso-Ferganski ở Trung Á, đứt 
gãy sâu Sông Hổng (kiêu trượt bằng phải).

Đứt gãy chuyển dạng

Đứt gãy chuyên dạng là loại phá hủy kiến tạo rất 
phố biến dọc theo ranh giới các mảng, đó chính là 
loại đứt gãy trượt bằng đặc biệt, nối hai đứt gãy khác 
nhau hoặc nổi ranh giới hai mảng. Có 3 kiểu đứt gãy 
chuyển dạng phổ biến 1) Đứt gãy chuyên dạng kiêu 
nối hai đới tách giãn (dọc sống núi đại dương) 
[H.19.1]; 2) Đứt gãy chuyến dạng kiểu nổi đới tách

giãn và đới hút chìm [H.19.2]; 3) Đứt gãy chuyến  
dạng kiểu nối hai đới hút chìm [H.19.3 ].

Đứt gãy chuyển dạng đôi khi là ranh giới màng, ví 
dụ đứt gãy San Andreas là đứt gãy chuyển dạng kiểu 
nối hai trục tách giãn là ranh giới giừa mảng Bắc Mỹ 
và mảng Thái Bình Dương, hoặc đứt gãy chuyển dạng 
là ranh giới giừa mảng Âu -Á và mảng Phi.

1

Hình 19. Các kiẻu đứt gảy chuyến dạng. 1- Đứt gãy chuyển 
dạng nối hai trục tách giãn-sống núi giữa đại dương. 2- Đửt 
gãy chuyển dạng nối trục tách giãn với đới hút chìm (đặc trưng 
cho ranh giới mảng Nazca và Scotia). 3- Đứt gãy chuyển dạng 
kiểu nối hai đới hút chìm (phổ biến ờ đông nam Thái Bình 
Dương). A và B -  Các mảng thạch quyển.
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